
Biểu mẫu 20 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) 

(Tên cơ sở giáo dục) 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm, năm học …. 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo sư 
Phó 

Giáo sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Hạng I 

I Tổng số 223  3  26   61  115  16 0   2       

1 
Giảng viên cơ hữu 

theo ngành 
                      

a Khối ngành III     2   15  15             

  Ngành Luật     1  7  1              

 
Ngành Luật Kinh 

tế 
  1 4        

 
Ngành Quản trị 

kinh doanh 
   3 7       

 
Ngành Tài chính 

Ngân hàng 
   1 7       

b Khối ngành V                       

 Kế toán     14       

  
Ngành Công nghệ 

thông tin 
      2   10             

 

Ngành Công nghệ 

kỹ thuật điện tử 

viễn thông 

   1 1       

 
Ngành Quản lý xây 

dựng 
 1 2 3 3       

 Ngành Kiến trúc  1 2 1 1       

c Khối ngành VI                       

  Ngành Dược     2  6  9   4           

 
Ngành Y học cổ 

truyền 
  7 9 17 4      

 Ngành Y khoa  1 11 19 19 7  2    

  Khối ngành VII                       

  

Ngành Quản trị 

dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

      1  12 1            

 
Ngành Ngôn ngữ 

Anh 
   1 10       

2 
Giảng viên cơ hữu 

môn chung 
      1   7             



                                                                                 ….., ngày ….. tháng …. năm ……. 

                                                                               Thủ trưởng đơn vị 

                                                                                 (Đã ký) 

 

                                                                       TS. NGUYỄN VĂN HÒA 

 


